       UBND HUYỆN MAI SƠN                 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KI I

TRƯỜNG TH &THCS CHIỀNG MAI                     Năm học: 2019 – 2020
Môn: Tiếng Việt - Lớp 2

                                  Họ và tên:.................................................

                                  Lớp:......  Điểm trường ............................
                                        (Học sinh làm bài trực tiếp trên đề)
	Điểm
	Nhận xét 

	
	........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


A. KIỂM TRA ĐỌC:(10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 

Mỗi học sinh đọc một đoạn của bài tập đọc sau:(3 điểm) 

· Người mẹ hiền  (Tiếng việt 2 tập 1 - trang 63)

· Bà cháu  (Tiếng việt 2 tập 1 - trang 86)

· Bông hoa Niềm Vui  (Tiếng việt 2 tập 1 - trang 104)

· Hai anh em  (Tiếng việt 2 tập 1 - trang 119)

· Kết hợp trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc. (1điểm )
Điểm đạt:…………

II. Đọc hiểu kiến thức Tiếng Việt (6 điểm) 

        Đọc bài tập đọc sau và trả lời câu hỏi:  

Bài đọc: Bông hoa Niềm Vui  (SGK Tiếng Việt 2, tập 1,trang 104). 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Mới sớm tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?  
A. Tìm bông cúc trắng.
B. Tìm bông hoa dạ lan hương.
C. Tìm bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui.

D. Bông hoa hồng. 

Câu 2: Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?   
A. Bông hoa rất đẹp.

B. Bông hoa rất quý.

C. Vườn hoa được mọi người vun trồng để làm tăng vẻ đẹp của trường.

D. Chi sợ cô giáo phê  bình. 

Câu 3: Theo em, bạn Chi có những đức tính gì đáng quý mà em cần học tập?   

A. Hiếu thảo với bố mẹ.

B. Biết bảo vệ vườn hoa chung.

C. Lễ phép và thật thà với cô giáo.
D. Hiếu thảo với bố mẹ, lễ phép và thật thà với cô giáo và biết bảo vệ vườn hoa chung. 

Câu 4: Trong bài Bông hoa Niềm Vui, những từ nào chỉ người?   

A. Bông hoa.

B. Chi, bố mẹ, cô giáo, mọi người.

C. Niềm Vui.

D. Nhân hậu. 

Câu 5: Trong bài Bông hoa Niềm Vui có mấy nhân vật đó là những nhân vật nào?     
A. Có 1 nhân vật là Chi.

B. Có 2 nhân vật là Cô giáo và Chi..

C. Có 3 nhân vật là Cô giáo và Chi và bố Chi.

D. Có 4 nhân vật là Cô giáo và Chi, bố Chi và người dẫn chuyện.

Câu 6: Câu chuyện nói về điều gì ?  
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Câu 7: Tìm từ có tiếng “học”  
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Câu 8: Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai ”? trong câu văn sau:  
Lan là học sinh lớp 2A
Câu 9: Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau:   
Cô giáo Hoa................bài rất dễ hiểu.   
B. KIỂM TRA VIẾT:(10 điểm) 

I. Chính tả( Nghe – viết): (4 điểm) 

 Bài “ Bé Hoa ’’ ( Tiếng Việt 2 tập một trang 121 ).Viết đầu bài và đoạn Bây giờ, Hoa đã là chị.... đến đưa võng ru em ngủ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn: (6 điểm)
Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về gia đình em theo gợi ý sau:
a. Gia đình em gồm mấy người? Đó là ai?

b. Kể về từng người trong gia đình em?

c. Tình cảm của em dành cho mọi người trong gia đình em như thế nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
   Môn: Tiếng việt lớp 2
                                                Năm học: 2019 - 2020
A. KIỂM TRA ĐỌC:

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 

- Đọc to, rõ ràng, lưu loát, ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy, đảm bảo tốc độ ( 3 điểm ).

- Tùy mức độ đọc để trừ điểm.

Trả lời đúng câu hỏi: Câu chuyện khuyên em làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công.  (1 điểm) 
II. Đọc hiểu kiến thức Tiếng Việt (6 điểm) 

        Đọc bài tập đọc sau và trả lời câu hỏi:  

Bài đọc: Phần thưởng. (SGK Tiếng Việt 2, tập 1,trang 13). 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	D

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 6: Câu chuyện nói về điều gì ? :(1 điểm)
Câu chuyện nói về tấm lòng hiếu thảo của một bạn học sinh đối với cha của mình.
Câu 7: Tìm từ có tiếng “học” :(1 điểm)

Học hành, học tập, học hỏi....
Câu 8: Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai ”? trong câu văn sau:(0,5 điểm)
Lan là học sinh lớp 2A
Câu 9: Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau:(1 điểm)

Cô giáo Hoa giảng bài rất dễ hiểu.
B. VIẾT CHÍNH TẢ VÀ TẬP LÀM VĂN  ( 10 điểm )
I. Chính tả nghe viết( 4 điểm )

- Viết đúng, đủ nội dung bài, trình bày sạch đẹp (4 điểm)

- Viết đủ nội dung bài, còn sai một số lỗi (3 điểm)

- Chưa đảm bảo các yêu cầu trên (1 - 2 điểm)

( Tùy mức độ bài viết của học sinh giáo viên cho điểm cho phù hợp).

II. Tập làm văn:( 6 điểm )

-  HS viết được khoảng 4-5 câu theo gợi ý của đề bài, câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ: 6 điểm

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết mà giáo viên cân nhắc cho điểm phù hợp với từng bài viết của học sinh./.  
( Tùy mức độ bài  làm của học sinh giáo viên cho điểm cho phù hợp).

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Môn Tiếng việt ( Lớp 2 ) - Năm học 2019- 2020
	Mạch kiến thức,

 kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

	Mức 2
 
	Mức 3

	Mức 4
 
	Tổng
	Tỉ lệ

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	A. Kiểm tra đọc
	1. Đọc thành tiếng
	3 điểm 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Nghe nói
	1 điểm 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II. Đọc hiểu văn bản:

- Biết nêu nhận xét đơn giản một sô chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học
- Biết rút ra bài học.
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	
	
	1
	6
	

	
	
	Câu

số
	1,2,4
	
	3,5,
	
	
	
	
	6
	1,2,3,4,5,6
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	3,5
	58,4%

	
	3. Kiến thức Tiếng Việt:

- Tìm được từ có tiếng “học”, từ chỉ hoạt động phù hợp với câu văn.
Xác định được bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? trong câu.


	Số câu
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	3
	1

	
	
	Câu

số
	
	
	
	7, 8
	
	9
	
	
	7,8,9
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	1,0
	
	
	2,5
	41,6%

	B. Kiểm tra viết:
	1. Chính tả nghe - viết 
	4 điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Tập làm văn
	6 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	Số câu  
	3
	
	2
	2
	
	1
	
	1
	9
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1,0
	1,5
	
	1,0
	
	1,0
	6,0
	100%

	
	Tỉ lệ
	25%
	
	16,7%
	25%
	
	16,7%
	
	16,7%
	
	


Giáo viên chấm


( Ký, ghi rõ họ tên)





Giáo viên coi


( Ký, ghi rõ họ tên)
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